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Tóm tắt 

Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) là loại được liệu nổi tiếng được sử dụng trong nhiều 

bài thuốc dân gian chữa trị bệnh ở người. Trong những năm gầy đây, các bằng chứng khoa học đã 

cho thấy nhiều hoạt tính nổi trội của cây thuốc này như hoạt tính kháng oxi hoá, kháng viêm, kháng 

khuẩn, ức chế tăng sinh tế bào ung thư, và đặc biệt là các nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả trong 

điều trị COVID-19. Tuy vậy, hiệu quả của Xuyên tâm liên trong điều trị các bệnh ở gan vẫn còn chưa 

được công bố phổ biến. Bằng phương pháp thử nghiệm DPPH và khảo sát độc tính tế bào bằng thuốc 

nhuộm MTT, hoạt tính kháng oxi hoá và khả năng kháng ung thư biểu mô gan của cao chiết tổng số 

từ lá cây Xuyên tâm liên thu hái tại An Giang được ghi nhận. Kết quả cho thấy cao chiết có hoạt tính 

kháng oxi hoá yếu và hoạt tính ức chế mạnh lên sự phát triển của tế bào ung thư biểu mô gan HCC-

J5 và HepG2 với nồng độ ức chế một nửa lần lượt là 46,80 ± 3,03µg/mL và 34,24 ± 4,67µg/mL.  

Từ khóa: A. paniculata, HCC-J5, ung thư gan, xuyên tâm liên 

Abstract 

ANTIOXIDANT AND INHIBITIVE CAPACITY IN HEPG2 AND HCC-J5 LIVER 

CANCER CELLS OF METHANOL EXTRACT FROM ANDROGRAPHIS PANICULATA 

(BURM. F.) LEAVES COLLECTED IN AN GIANG 

Andrographis paniculata is a popular medicinal herb in several traditional remedies to treat 

human illnesses. Scientific research in recent years has provided solid evidence of the remarkable 

properties of this medicinal plant, including its antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial 

effects, its ability to suppress the development of cancer cells, and, notably, its effectiveness in treating 

COVID-19. Nevertheless, the efficacy of A. paniculata in the treatment of liver-related disease has not 

been well documented. The antioxidant activity and anti-hepatocarcinoma capacity of the crude extract 

from Androg zaphis paniculata leaves collected in An Giang were measured using the DPPH testing 

method and cytotoxicity assessment with MTT dye. The findings indicated that the extract exhibited low 

antioxidant activity and potent inhibitory action against the growth of HCC-J5 and HepG2 liver cancer 

cells, with IC50 values of 46.80 ± 3.03µg/mL and 34.24 ± 4.67µg/mL, respectively. 

 

1. Đặt vấn đề 

Xuyên tâm liên có tên danh pháp hai phần là Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, được 

mô tả lần đầu năm 1832 bởi Nathaniel Wallich trong quyển "Descriptions and Figures of a select 

number of unpublished East Indian plants" tập III (Wallich, 1832). Đây là loài thảo dược có thân nhỏ, 

mọc thẳng đứng, cao không quá 1 mét, phân thành các đốt và phân nhánh mạnh (Lợi, 2004). Lá cây 

mọc đối xứng, lá có hình trứng thuôn dài, có độ dài khoảng 3 đến 12cm, rộng 1 đến 3cm (Lợi, 2004). 
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Hoa có màu trắng điểm hồng, mọc thành chùm (Lợi, 2004). Đây là loài thảo được phân bố chủ yếu ở 

khu vực châu Á, đặc biệt là tại Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam (Akbar, 2011). 

Đây là loại dược liệu được sử dụng thường xuyên trong các bài thuốc y học dân tộc. Việc giúp ngăn 

chặn bệnh cúm năm 1919 tại Ấn Độ giúp độ nổi tiếng của loài thảo được này được tăng lên 

(Sudhakaran, 2012). Cho tới thời điểm hiện tại, xuyên tâm liên vẫn đang được sử dụng phổ biến trong 

các bài thuốc y học chữa trị các bệnh ở người như ho, cảm cúm, cảm sốt, kiết lỵ, viêm họng, viêm 

phổi, viêm âm đạo, huyết áp cao, đau nhức cơ thể, tê thấp, mụn nhọt, giải độc tố trong cơ thể, chán 

ăn, giã đắp lên ghẻ lở, mụn nhọt (Okhuarobo và nnk., 2014). Trong y học hiện đại, các chứng minh 

khoa học cho thấy cao chiết tổng số của xuyên tâm liên giúp chống hạ đường huyết cũng như bảo vệ 

gan và thận khỏi những tổn thương xảy ra trong khi nhiễm sốt rét, và đặc biệt là hỗ trợ điều trị COVID-

19 (Mussard và nnk., 2020; Nguyen và nnk., 2023; Tundis và nnk., 2023). Xuyên tâm liên chứa nhiều 

thành phần hoạt chất có tác dụng sinh học đa dạng như andrographolide, 14-deoxy-11,12-

didehydroandrographolide, neoandrographolide và 14-deoxyandrographolide (Suriyo và nnk., 2014). 

Chiết xuất xuyên tâm liên và các hoạt chất chính andrographolide đã được chứng minh là có nhiều 

đặc tính dược lý bao gồm chống viêm, chống ung thư, chống béo phì, chống tiểu đường (Dai và nnk., 

2019), ngăn chặn đáng kể sự phát triển của tế bào ung thư, gây ra sự ngừng chu kỳ tế bào và quá trình 

tự hủy của các tế bào ung thư khác nhau (Dai và cộng sự., 2019). Hoạt tính chống ung thư in vivo 

của andrographolide được đánh giá bằng mô hình khối u xenograft/syngenic. Andrographolide đã 

cho thấy có khả năng ức chế tốc độ tăng trưởng của khối u ác tính B16 ở chuột C57BL/6 có khả năng 

miễn dịch và khối u ung thư biểu mô tuyến HT-29 ở chuột mà không làm giảm trọng lượng cơ thể và 

các triệu chứng lâm sàng về độc tính (Rajagopal và nnk., 2003). Ngoài ra, andrographolide khi kết 

hợp với capecitabine đã giúp làm tăng hiệu quả điều trị trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng (Soo và 

nnk., 2019) và làm tăng hiệu quả điều trị của thuốc hóa trị ung thư 5-Flurouracil trong tế bào HepG2 

ung thư biểu mô tế bào gan ở người (Tawit Suriyo và nnk., 2021). Bên cạnh đó, hiệu quả của các 

andrographolide, andrographoside và neoandrographolide cũng đã được nghiên cứu về khả năng 

kháng oxy hóa tế bào gan và peroxid hóa lipid ở chuột được xử lý với CCl4 (Trivedi và nnk., 2001). 

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là nhằm đánh giá khả năng kháng oxi hoá và khả năng ức chế tăng 

sinh tế bào ung thư biểu mô gan khảo sát trên mô hình tế bào HepG2 và HCC-J5 của cao chiết từ lá 

cây xuyên tâm liên thu hái tại vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. 

  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp tách chiết cao chiết thực vật  

Lá của cây xuyên tâm liên được thu hái vào tháng 3 tại khu vực Bảy Núi thuộc huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang. Lá cây sau khi thu hái được rửa sạch với nước cất hai lần và để ráo nước. Mẫu 

lá tiếp tục được sấy khô hoàn toàn trong tủ sấy dược liệu ở 40oC trước khi được xay nhuyễn thành 

bột dược liệu. 30 gram mẫu bột dược liệu được bổ sung 100mL methanol và tiếng hành ngâm lắc liên 

tục trong 24 giờ. Sau đó dịch chiết được thu nhận bằng cách lọc hỗn hợp qua giấy lọc Whattman. Quá 

trình tách chiết được lặp lại thêm 4 lần nữa. Các dịch chiết được gom lại với nhau và đuổi dung môi 

bằng máy cô quay chân không ở 40oC. Cao chiết thô được xác định khối lượng và hoà tan với DMSO 

để thu được dịch chiết nồng độ 200mg/mL, viết tắt là APE. Các dịch chiết được lưu trữ ở -20oC cho 

đến khi thực hiện các thí nghiệm. 

2.2. Thí nghiệm bắt giữ gốc tự do DPPH 

Dãy nồng độ từ 62,5 đến 1000µg/mL của cao chiết APE được sử dụng cho thí nghiệm. DMSO 

được sử dụng làm đối chứng âm, Vitamin C được chọn làm đối chứng dương. Hoá chất 2,2-Diphenyl-

1-picrylhydrazyl (DPPH, Sigma-Aldrich, Hoà Kỳ) được cho phản ứng với dịch chiết với tỷ lệ phản 

ứng là 1:1 (theo thể tích). Phản ứng được tiến hành trong 30 phút ở 37oC và sau đó được đo độ hấp 

thu quang phổ bằng quang phổ kế ở 517nm. Tỷ lệ thu nhận gốc tự do DPPH được tính bằng tỷ lệ 

phần trăm độ hấp thu quang phổ của mẫu thử chia cho mẫu đối chứng âm. Phân tích hồi quy phi tuyến 

tính được thực hiện để xác định nồng độ hiệu quả tối đa một nửa (EC50). 
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2.3. Dòng tế bào và điều kiện nuôi cấy 

Tế bào HCC-J5 (từ Trung tâm tế Bào nuôi cấy, Đại học Quốc gia Đài Loan), tế bào HepG2 (từ 

ATCC, Hoa Kỳ) được nuôi cấy bằng môi trường Roswell Park Memorial Institute 1640 (RPMI, 

Thermo Scientific, Hoa Kỳ) có bổ sung 1% kháng sinh – kháng nấm (Thermo Scientific, Hoa Kỳ) và 

10% huyết thanh thai bò (FBS, Thermo Scientific, USA). Các tế bào được cấy chuyền sau mỗi 72 giờ 

hoặc bám khoảng 80% bề mặt đãi nuôi cấy. Enzyme trypsin tái tổ hợp (TriPLE, Thermo Scientific, 

Hoa Kỳ) được dùng trong việc bóc tách tế bào ra khỏi bề mặt nuôi cấy. Mật độ tế bào được xác định 

bằng phương pháp đếm tế bào trên buống đếm hồng cầu với thuốc nhuộm Trypan blue. 

2.4. Thử nghiệm độc tính tế bào 

Tế bào có mật độ 105 tế bào/mL được cấy vào đĩa 96 giếng và ủ 24 giờ trong tủ nuôi cấy để tế 

bào bám vào bề mặt đĩa. Cao chiết ở các nồng độ khác nhau được bổ sung vào các giếng tế bào. 

DMSO được dùng làm đối chứng âm. Sau 72 giờ ủ mẫu, môi trường nuôi cấy được thay thế bằng môi 

trường RPMI chứa 10% hoá chất 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide 

(MTT, Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ). Sau 4 giờ ủ mẫu, môi trường chứa MTT được hút bỏ và thay thế 

bằng 100µL DMSO. Độ hấp thu quang phổ được đo tại bước sóng 490nm. Tỷ lệ sống của tế bào được 

tính bằng công thức: 

Tỷ lệ sống của tế bào = (ODmẫu – mẫu trắng)/(ODchứng âm – mẫu trắng) × 100%. 

Phân tích hồi quy phi tuyến tính được tiến hành để xác định nồng độ ức chế tối đa một nửa (IC50).  

2.5. Phương pháp phân tích số liệu 

Các thí nghiệm được tiến hành ít nhất ba lần lặp lại độc lập. Dữ liệu thu thập được lưu trữ và 

phân tích trong phần mềm Microsoft office và GraphPad Prism phên bản 9.0.0. Các kết quả mang 

tính so sánh được tiến hành thực hiện bằng kiểm nghiệm Student T-test và ANOVA một chiều với 

mức ý nghĩa alpha là 0,05. 

 

3. Kết quả  

3.1. Khả năng kháng oxi hoá của cao chiết Xuyên tâm liên 

Trong nghiên cứu này hiệu suất tách chiết mẫu lá xuyên tâm liên được ghi nhận là 4,18 ± 0,52%. 

Kết quả ghi nhận thấy có sự tăng tỷ lệ gốc tự do bị trung hoà khi gia tăng nồng độ cao chiết, thể hiện 

trong hình 1. Tuy nhiên cao chiết APE cho thấy hiệu quả thu nhận DPPH kém hơn nhiều so với chứng 

dương Vitamin C, p-value < 0,0001. Ở nồng độ 1000µg/mL, đường biểu diễn của dịch chiết APE vẫn 

duy trì dưới mức 50% DPPH bị bắt giữ, do đó nồng độ EC50 của cao chiết không được xác định. 

Trong khi đó, giá trị EC50 của vitamin C là 13,01 ± 1,08µg/mL.  

 

Hình 1. Kết quả khả năng thu nhận gốc tự do của cao chiết xuyên tâm liên 
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Xuyên tâm liên là một loại thảo dược nổi tiếng được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học 

dân tộc. Cho đến nay, nhiều nghiên cứu đã được triển khai và cung cấp các bằng chứng khoa học cho 

khả năng kháng virus, kháng khuẩn, kháng oxi hoá và ức chế tăng sinh tế bào ung thư của loài thảo 

dược này (Bosco và nnk., 2023; Singha và nnk., 2003; Vetvicka và nnk., 2021). Trong bài nghiên 

cứu này, hoạt tính kháng oxi hoá của cao chiết được phản ánh thông qua khả năng trung hoà gốc tự 

do DPPH, theo đó kết quả cho thấy khả năng thu giữ DPPH của cao chiết APE là không cao và được 

xác định có giá trị EC50 > 1000µg/mL (Xiao và nnk., 2020). Kết quả này cho thấy sự khác biệt so 

với nghiên cứu trước đó trên mẫu xuyên tâm liên thu hái tại miền trung châu Phi với giá trị EC50 trên 

DPPH là 536,04 ± 1,11µg/mL (Adaramola và nnk., 2018). Thành phần các hợp chất mang hoạt tính 

sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành hoạt tính kháng oxi hoá của cao chiết thực vật 

và có sự thay đổi linh hoạt tuỳ thuộc vào điều kiện khí hậu thà thổ dưỡng (Chaves và nnk., 2020). 

Trong báo cáo trước trên tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, cao chiết xuyên tâm liên được cho thấy 

là có thành phần hoạt tính và khả năng kháng oxi hoá khác nhau khi so sánh ba mẫu thu hái tại ba 

khu vực địa lý khác nhau (Nguyễn và nnk., 2023).  

3.2. Khả năng gây độc tế bào HCC-J5 

Khả năng ức chế tăng sinh tế bào HCC-J5 được ghi nhận là phụ thuộc vào nồng độ tác động, 

mô tả chi tiết trong hình 2A. tại nồng độ cao chiết APE 100µg/mL, hầu như không còn tế bào sống 

sót được ghi nhận. Giá trị IC50 được hồi quy là 46,80 ± 3,03 (g/ml). Ở mức nồng độ 50µg/mL, quan 

sát thấy hiện tường bóc tách tế bào ra khỏi bề mặt nuôi cấy và mất đi hình dạng tế bào biểu mô điển 

hình (hình 2B).  

 

Hình 2. Kết quả khả năng gây chết tế bào ung thử biểu mô gan HCC-J5.  
Đường biểu diễn tỷ lệ sống (A) và Sự thay đổi trong hình thái tế bào (B) 

3.3. Khả năng gây độc tế bào HepG2 

Tác động gây độc tương tự được ghi nhận trên dòng tế bào HepG2. Tác động được xem xét là 

phụ thuộc vào nồng độ cao chiết thử nghiệm, mô tả chi tiết ở hình 3A. Đường biểu diễn tỷ lệ sống sót 

của tế bào giảm nhanh chóng hơn khi so sánh với thí nghiệm trên HCC-J5. Tuy nhiên ở nồng độ thử 

nghiệm cao nhất, 100µg/mL, khoảng 20% tế bào sống được duy trì (hình 3A). Trong hình 3B, tế bào 

nhanh chóng co cụm thành từng mảng nhỏ và bong tróc khỏi bề mặt nuôi cấy khi tiếp xúc với cao chiết 

nồng độ APE 50µg/mL. Ở nồng độ 100µg/mL APE, các tế bào hầu như biến dạng thành hình cầu. 
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Hình 3. Kết quả khả năng gây chết tế bào ung thử biểu mô gan HepG2.  
Đường biểu diễn tỷ lệ sống (A) và Sự thay đổi trong hình thái tế bào (B) 

Phân tích hồi quy phi tuyến tính xác định giá trị IC50 của APE trên tế bào HepG2 là 34,24 ± 

4,67 (g/ml). Trong hình 4, dựa trên giá trị IC50 cho thấy khả năng gây ức chế tăng sinh của APE 

lên tế bào HepG2 là mạnh mẽ hơn so với tác động trên tế bào HCC-J5, p-value= 0,0174. Như đã đề 

cập, ngoài hoạt tính kháng oxi hoá, thảo dược này cũng đã được nghiên cứu đến các hoạt tính khác 

bao gồm cả ức chế tế bào ung thư. Cao chiết xuyên tâm liên đã cho thấy hiệu quả khi thử nghiệm trên 

các dòng tế bào ung thư máu, ung thư phổi, ung thư vú, và một số loại khác, trong đó một số con 

đường tác động đã được tìm ra bao gồm gây ức chế enzyme tyrosine, kích hoạt apoptosis, bắt giữ chu 

kỳ tế bào (Malik và nnk, 2021; Tundis và nnk, 2023). Đây là lần đầu tiên khả năng gây ức chế ung 

thư biểu mô gan trên tế bào HCC-J5 được báo cáo. Dựa trên giá trị IC50 trên hai dòng tế bào thử 

nghiệm, cao chiết APE được phân loại là cao chiết có hoạt tính ức chế tế bào ung thư mạnh với IC50 

ghi nhận nhỏ hơn 50 µg/mL và cần được phát triển các nghiên cứu bổ sung (Indrayanto và nnk, 2021). 

 

Hình 4. Giá trị hồi quy nồng độ IC50 của cao chiết Xuyên tâm liên trên tế bào HCC-J5 và HepG2 



Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một     Số 3(70)-2024 

https://vjol.info.vn/index.php/tdm   8 

4. Kết luận 

Bài nghiên cứu cho thấy mẫu cao chiết từ lá cây xuyên tâm liên thu hái vào tháng 3 tại khu vực 

Bảy núi, An Giang có hoạt tính kháng oxi hoá yếu, tuy nhiên thể hiện khả năng kháng ung thư biểu 

mô gan hiệu quả với giá trị ức chế 50% (µg/mL) lần lượt là 34,24 ± 4,67 và 46,80 ± 3,03 trên tế bào 

HepG2 và tế bào HCC-J5. 
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